
1 0021700260 16/11/2017

Công ty TNHH 

Long Sinh (Võ Sỹ 

Đạo)

Hồ sơ đề 

nghị cấp 

giấy phép 

xây dựng 

công trình 

Trịnh Quốc Hồng 06/12/2017 Trong hạn

2 0021700259 15/11/2017

Cty TNHH Hyundai 

Vinashin (Trần Thị 

Anh Thư)

Cấp lại 

Giấy phép 

lao động 

đã hết hạn

Phùng Phan Phương 

Thảo
20/11/2017 Trong hạn

Tờ trình cấp lại 

GPLĐ - Hong 

Sang Woo

3 0021700258 15/11/2017

Cty TNHH Hyundai 

Vinashin (Trần Thị 

Anh Thư)

Cấp lại 

Giấy phép 

lao động 

đã hết hạn

Phùng Phan Phương 

Thảo
20/11/2017 Trong hạn

Tờ trình cấp lại 

Lee JunSoo

4 0021700257 15/11/2017
Công ty TNHH 

Hyundai Vinashin 

Cấp lại 

Giấy phép 

lao động 

đã hết hạn

Phùng Phan Phương 

Thảo
20/11/2017 Trong hạn

Tờ trình cấp lại 

GPLĐ - Kang 

DongHun

Công việc 

(Tình trạng 

hồ sơ)

Ghi chú

THỐNG KÊ HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ

(Từ ngày : 01/01/2013 - đến ngày : 17/11/2017)

STT Mã hồ sơ
Ngày tiếp 

nhận
Người nộp hồ sơ

Trích yếu 

nội dung
Họ và tên

Thời hạn xử 

lý



5 0021700256 15/11/2017

Công ty CP SX và 

TM Kim loại Nha 

Trang

Cấp giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký đầu tư 

đối với dự 

án không 

thuộc diện 

quyết định 

chủ trương 

(Trường 

hợp không 

lấy ý kiến 

sở ngành 

và các cơ 

Phùng Phan Phương 

Thảo
29/11/2017 Trong hạn

6 0021700254 13/11/2017

Công ty TNHH 

Long Sơn (Nguyễn 

Mạnh Hùng)

Điều chỉnh 

giấy phép 

xây dựng

Trịnh Quốc Hồng 23/11/2017 Trong hạn

7 0021700253 13/11/2017

Công ty TNHH 

Long Sơn (Vũ Văn 

Linh)

Thủ tục 

xác định, 

ban hành 

quyết định 

miễn, giảm 

tiền thuê 

đất cho tổ 

chức, cá 

nhân thuê 

đất trong 

Khu kinh tế 

thực hiện 

dự án đầu 

tư (Hồ sơ 

miễn, giảm 

tiền thuê 

đất theo 

quy định 

Huỳnh Nguyễn Anh Kiệt 04/12/2017 Trong hạn

a.Tùng kiểm 

tra và tham 

mưu xác nhận



8 0021700252 10/11/2017

Công ty TNHH 

Kho lạnh Biển 

Sáng (Nguyễn Thị 

Toàn Vương)

Thẩm định 

báo cáo 

đánh giá 

tác động 

môi trường

Huỳnh Nguyễn Anh Kiệt 08/12/2017 Trong hạn
Đồng ý. Em in 

ra trình ký.

9 0021700249 09/11/2017

Công ty TNHH 

Long Hiệp 

(Nguyễn Thanh 

Hoài Phong)

Cấp mới 

Giấy phép 

lao động 

cho người 

nước ngoài

Phùng Phan Phương 

Thảo
16/11/2017 Trong hạn

Bổ sung / trả 

về một cửa

10 0021700247 09/11/2017

Công ty Xăng dầu 

Phú Khánh (Nhận 

qua đường bưu 

điện)

Cấp giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký đầu tư 

đối với dự 

án không 

thuộc diện 

quyết định 

chủ trương 

(Trường 

hợp không 

lấy ý kiến 

sở ngành 

và các cơ 

Phùng Phan Phương 

Thảo
23/11/2017 Trong hạn



11 0021700246 09/11/2017

Công ty CP Thuận 

Đức (Nhận qua 

đường bưu điện)

Thủ tục 

điều chỉnh 

giấy chứng 

nhận đăng 

ký đầu tư 

đối với dự 

án đầu tư 

không 

thuộc diện 

quyết định 

chủ trương 

đầu tư 

(Trường 

hợp không 

lấy ý kiến 

sở ngành 

và các cơ 

quan liên 

quan) 

(Trường 

hợp điều 

chỉnh địa 

điểm thực 

hiện dự án 

đầu tư, 

diện tích 

đất sử 

dụng; mục 

tiêu, quy 

mô dự án 

đầu tư; vốn 

đầu tư của 

dự án, tiến 

độ góp vốn 

và huy 

động các 

nguồn vốn; 

thời hạn 

hoạt động 

của dự án; 

tiến độ 

thực hiện 

dự án đầu 

tư; ưu đãi, 

hỗ trợ đầu 

Phùng Phan Phương 

Thảo
23/11/2017 Trong hạn



12 0021700123 07/07/2017

Công ty Cp khai 

thác Bến xe và 

DVVT Khánh Hòa

Hồ sơ đề 

nghị cấp 

giấy phép 

xây dựng 

công trình 

Trịnh Quốc Hồng 27/07/2017 Trong hạn
Bổ sung / trả 

về một cửa

13 0021700117 28/06/2017

Công ty Cp Sơn 

Nam (Nguyễn 

Quốc Bảo)

Gia hạn 

giấy phép 

xây dựng

Trịnh Quốc Hồng 04/07/2017 Trong hạn
Bổ sung / trả 

về một cửa
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